
01 12A3 Đặng Nam Anh 25/04/2005 Nam 0779949368 0908961868 0908961868

02 12A3 Trương Chí Hào 16/11/2005 Nam 0796558239 0906918263 0906918263

03 12A10 Lê Nguyễn Hoàng Khải
30/03/2005

Nam 0948354811 0903000833 0903000833

04 12A10 Huỳnh Ngọc Kim Khôi
07/03/2005

Nam 0772920047 0903947844 0903947844

05 12A10 Trần Tuấn Thành 09/03/2005 Nam 0919961133 0908938333 0908938333

06 12A10 Nguyễn Thế Vỹ 24/01/2005 Nam 0926616935 0903825987 0903825987

07 12A13 Chu Quốc Anh 11/10/2005 Nam 0906996624 0903602722 0903602722

08 12A2 Lê Nguyễn Song Phúc 07/05/2005 Nam 0868590860 0938729966 0938729966

09 12A10 Đinh Gia An 20/02/2005 Nam 0931890134 0905288750 0905288750

10 12A10 Nguyễn Minh Duy 27/03/2005 Nam 0983270305 0938078086 0938078086

11 12A10 Ngô Anh Khôi 12/02/2005 Nam 0983983611 0907274522 0907274522

12 12A2 Trần Đăng Khoa 01/11/2005 Nam 0778985901 0913933882 0913933882

13 12A10 Lê Ngọc Thiên Kim 14/11/2005 Nữ 0768992172 0909105905 0909105905

14 12A10 Nguyễn Khánh Ly 21/10/2005 Nữ 0708688808 0918464727 0918464727

15 12A10 Lai Vịnh Nghi 14/03/2005 Nữ 0938399207 0903248752 0903248752

16 12A10 Nguyễn Hà Thảo Nguyên 08/01/2005 Nữ 0702089116 0966998979 0966998979

17 12A10 Đỗ Trọng Lễ 23/03/2005 Nam 0908427817 0936835146 0936835146

18 12A10 Bùi Anh Nguyên 17/05/2005 Nam 0902446226 0913984868 0913984868

19 12A10 Nguyễn Thiên Phúc 09/08/2005 Nam 0777238871 0903972886 0903972886

20 12A10 Nguyễn Tấn Thông 02/08/2005 Nam 0763705040 0903702166 0903702166
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GV1: Cô Lê Thị Thúy Linh - 0983.067.112

GV2: Thầy Lê Văn Tuấn - 0945.627.007

1. Khách sạn Thanh Hùng

Địa chỉ: 10 Phan Như Thạch, P1, TP. Đà Lạt

2. Khách sạn Bảo Thịnh

Địa chỉ: 15-19 Phan Như Thạch, P1, TP. Đà Lạt

2. Khách sạn Bảo Thịnh
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Hướng Dẫn Viên: A. Tấn Tài - 0898.483.049
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1. Khách sạn Thanh Hùng



SĐT HS SĐT PHỤ HUYNH
CHIA 

PHÒNG
GHI CHÚSTT LỚP HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

GIỚI

TÍNH

21 12A10 Phan Thanh Hoàng 14/03/2005 Nam 0971940918 0765177355 0765177355

22 12A10 Mai Quốc Khang 05/11/2005 Nam 0707026875 0908144607 0908144607

23 12A10 Hà Phước Khôi 17/06/2005 Nam 0971773102 0979711465 0979711465

24 12A10 Nguyễn Phước Long Nhật 03/07/2005 Nam 0902305929 0908398882 0908398882

25 12A10 Dương Hồng Phúc 31/01/2005 Nam 0933735151 0988282837 0988282837

26 12A10 Nguyễn Huy Phúc 28/10/2005 Nam 0918755718 0909895267 0909895267

27 12A10 Lê Nguyễn Phú Toàn 15/02/2005 Nam 0906415740 0902576377 0902576377

28 12A10 Trần Khánh Nguyên Vũ 31/01/2005 Nam 0392496354 0903773837 0903773837

29 12A9 Đinh Thiên Bảo 14/04/2005 Nam 0908663970 0907678875 0907678875

30 12A9 Đoàn Lê Gia Bảo 14/06/2005 Nam 0906881406 0903887672

31 12A9 Lâm Kiến Hào 10/11/2005 Nam 0931961011 0937335777 0937335777

32 12A9 Đỗ Quốc Gia Huy 21/01/2005 Nam 0931749553 0908166334 0908166334

33 12A3 Phạm Tấn An 01/03/2005 Nam 0935950522 0914391335 0914391335

34 12A6 Lê Nguyễn Cát Tường 08/04/2005 Nam 0933333131 0933866866 0933866866

35 12A6 Đổng Học Lâm 29/05/2005 Nam 0357754172 0903677738 0903677738

36 12A9 Bùi Lê Anh Khoa 15/10/2005 Nam 0903121646 0903732890 0903732890

37 12A6 Nguyễn Hoàng Tâm 10/03/2005 Nữ 0838702168 0903750481 0903750481

38 12A6 Bùi Ngọc Như Ý 21/09/2005 Nữ 0972610905 0989025523 0989025523

39 12A6 Tsan Thục Yến 07/06/2005 Nữ 0349246383 0378884933 0378884933
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